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Tổng quan về giãn mạch vùng mặt

❑ Tình trạng giãn các mạch máu vùng mặt với đường kính 0.1 - 2.0 mm

❑ Thường nông (200-250 μm) trên bề mặt da

❑ Ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ

❑ Nguyên nhân

Am J Clin Dermatol . 2004;5(6):423-34

❑ Lão hóa

❑ Hút thuốc lá

❑ Uống rượu

❑ Sử dụng corticosteroid

❑ Trứng cá đỏ

❑ Bệnh lý mô liên kết tự miễn

❑ Thay đổi nội tiết, cường 
estrogen



Phân loại giãn mạch vùng mặt

❑ Nguồn gốc:
✓Động mạch: nhỏ, đỏ, không nhô

✓Tĩnh mạch: to, xanh và thường nhô trên mặt da

✓Mao mạch: đỏ, nhỏ ➔ to hơn, màu hơi tím và xanh

❑ Hình thái lâm sàng:
✓Dạng đường (linear or simple)

✓Dạng phân nhánh (arborizing)

✓Dạng mạng nhện (spider)

✓Dạng nốt (papular)

Optimal management of facial telangiectasia - 2004



Phân loại giãn mạch vùng mặt

4World J Plast Surg. 2015 Jul; 4(2): 127–133



Nguyên lý tác động của laser

❑ 500-650 nm: Hb hấp thu tia tốt hơn 

so với Melanin

❑ 650-850 nm: Melanin hấp thu tốt hơn 

nhiều so với Hb, đặc biệt ở vùng 755 

nm khả năng hấp thu của melanin cao 

vượt trội so với hgb

❑ 850-1100 nm: Met-Hb hấp thu tốt hơn 

so với melanin và các loại hgb khác



Thông số laser

❑ Bước sóng (độ sâu)

❑ Kích thước điểm (độ sâu và diện tích điều trị)

❑ Độ rộng xung (~ kích thước mạch máu)

❑ Năng lượng  (độ sâu và độ dày mạch máu)

❑ Chế độ làm lạnh (bảo vệ thượng bì / da sậm màu)
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Nên chọn loại laser nào?

❑ Pulse dye laser (595 nm)

❑ Laser Nd:YAG 1064 nm xung dài

❑ Laser Alexandrite 755 nm xung dài

❑ Intense pulsed light 

❑ Laser KTP 532 nm

❑ Laser diode
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Pulse dye laser (595 nm)



PDL điều trị giãn mạch máu

✓Không đi sâu được vào trong da

✓Dễ gây purpura sau điều trị kéo dài 1-2 tuần

• Tăng độ rộng xung

• Sử dụng xung đôi – xung ba – xung bốn ở năng 

lượng dưới ngưỡng gây ban xuất huyết

Ưu điểm

• Đỉnh hấp thu của hemoglobin

• Ít gây tổn thương da

Khuyết điểm

Kĩ thuật giúp giảm ban xuất huyết



Thông số gây ban xuất huyết sau điều trị Thông số dưới ngưỡng ban xuất huyết

82-97.5% đạt hiệu quả > 50% 

sau 1-2 lần điều trị

Khoảng 33% đạt hiệu quả > 50%



Độ rộng xung 0.45 – 1.5 ms gây ban xuất huyết

Điều trị giãn mạch vùng mặt  với “stacking pulses” có giúp tăng hiệu quả và giảm TDP?

Candela Vbeam 595 nm, 7.5 J/cm2, 10 ms và chế độ xịt lạnh 30/20

vs

Stacking pulses
Single pulse



2-4 “stacked” pulses với thông số 10 mm spot size, 6ms và 7.5 J/cm2

Lasers in Dermatology and Medicine 2012

Stacked pulses PDL



Purpura: 7mm spot size, 12 J/cm2, 6 ms, cryogen 20/10ms

Subpurpura: 10 mm spotsize, 6 J/cm2, 6 ms, cryogen 20/10ms

Dermatol Surg . 2005 Aug;31(8 Pt 1):898-903



Take home messages

❑PDL là 1 trong những lựa chọn hàng đầu điều trị giãn mạch vùng mặt

❑Thông số gây ban xuất huyết mang lại hiệu quả điều trị cao hơn cho các

mạch máu giãn

❑Thông số dưới ngưỡng gây ban xuất huyết vẫn mang lại hiệu quả điều trị

giãn mạch với phương pháp “stacking pulse” hoặc “multiple pulse” , đặc

biệt là hồng ban vùng mặt

❑ Phù hợp với mạch máu kích thước nhỏ 0.1 – 0.5 mm
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Laser Nd:YAG 1064 nm 
xung dài



Nd:YAG xung dài

❑ Không thường được sử dụng

❑ Ít nghiên cứu hơn

❑ Ưu thế hơn ở các mạch máu sâu với màu xanh, tím

❑ Khả năng tổn thương lên các mô xung quanh, vì vậy cần kiểm
tra kĩ các đáp ứng mạch máu và làm lạnh vùng điều trị để tránh
bỏng và sẹo dạng đường

❑ Năng lượng thấp và spot size nhỏ có thể dùng để điều trị các
thương tổn nông.



J Cosmet Dermatol . 2013 Sep;12(3):187-94

Kết luận

- Nd:YAG và PDL xung dài có hiệu quả 

tương đương

- Chỉ PDL gây ban xuất huyết sau điều trị 

- Cần trung bình 3 lần điều trị để thấy hiệu 

quả

PDL: 12 J/cm2, Spot size 7 mm, 6 ms, 10% overlap

Nd:YAG: 22 J/cm2, spot size 18 mm, 10ms, non overlap



J Cosmet Laser Ther. 2018 Oct;20(5):260-264

PDL [595 nm, 7 mm, 6 ms, 9J, 
30:20 dynamic cooling device] 

LPNY [1064 nm, 2 mm, 10–25 
ms, 150–250 J] 



Patient satisfaction

Physician’s assessment

J Cosmet Laser Ther. 2018 Oct;20(5):260-264



01 lần điều trị

- Mạch máu ≤  0.1 mm : 8.0ms, 199.6-

216.7 J/cm2, spot size 1.5 mm

- Mạch máu 0.2 – 0.3 mm: 12.0 ms, 

237.1 – 261.4 J/cm2, spot size 1.5 mm

J Eur Acad Dermatol Venereol . 2012 Oct;26(10):1280-4



Dãn tĩnh mạch vùng mặt

Journal of the Egyptian Women's Dermatologic Society 10(1):p 5-9, January 2013. 

Spot size 7 mm, 30 ms, 

125-130 J/cm2



Take home messages

❑ Laser Nd:YAG xung dài phù hợp với các mạch máu nằm sâu

và có màu ngả xanh, tím

❑ Vẫn có hiệu quả với các mạch máu nhỏ, đỏ với spot size nhỏ, 

năng lượng thấp - cao

❑ Có thể lựa chọn điều trị ở các BN có típ da từ I đến VI

❑ Lưu ý biến chứng tăng sắc tố sau viêm, bóng nước và sẹo 
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Intense pulsed light
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IPL

25J Cosmet Dermatol. 2019;00:1–5



26Exp Ther Med. 2020 Jun; 19(6): 3543–3550



Take home messages

❑ IPL với tấm lọc phù hợp có thể mang lại hiệu quả điều trị giãn

mạch máu tốt

❑ Phù hợp với:

✓ diện tích thương tổn lớn: hồng ban >> giãn mạch

✓ típ da sáng màu

✓ cần cải thiện các vấn đề sắc tố và trẻ hóa da



Kết luận

❑ Các chỉ số cần quan tâm bao gồm: độ sâu và đường kính

mạch máu, bước sóng laser, độ rộng xung và spot size

❑ PDL là lựa chọn hàng đầu trong điều trị giãn mạch vùng mặt

❑ IPL và laser Nd:YAG xung dài vẫn có hiệu quả, tuy nhiên cần

lưu ý các tác dụng phụ và phòng tránh

❑ Có thể kết hợp các loại laser để tăng hiệu quả điều trị
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